
IEEP Student Progress Record

LECTURER:MS. LAURA

CLASS: IELTS 1 STARTING DATE: 9/1/2017

# Stu. ID MIDTERM TEST

Total Classwork Participation Absent Late

1 1559010 HOÀNG MINH DŨNG 70 53 75 2 1

2 1659011 LÊ MINH HIẾU 75 67 75 2 0

3 1559025 NGUYỄN HOÀNG TUẤN KIỆT 75 65 75 0 0

4 1658009 ĐỖ YẾN LINH 90 65 80 2 2

5 1658012 LÊ HỒ MINH MẪN 75 59 75 3 5

6 1658013 VÕ TÚ MINH 85 74 80 1 0

7 1558019 CAO BỘI NGỌC 65 51 80 4 0

8 1559034 NHAN KIM THẮNG 70 49 75 2 2

9 1558032 TRẦN THẢO ANH THƯ 75 23 70 1 8

10 1658020 VƯƠNG NGUYỄN HOÀNG TRANG 85 63 75 1 7

11 1658021 NGUYỄN TRỊNH KIÊN TRƯỜNG 85 53 75 1 0

12 1558043 VÕ NGUYỄN THÚY VY 70 25 70 4 7

13 1558033 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 70 46 75 3 4

14 1558018 VŨ BẢO NGỌC 70 49 75 3 4
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